
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Lớp: 5 tuổi 2 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/04/2026 – 22/05/2026 
 
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện  Thời gian thực hiện   Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có) 

Hải phòng thành phố em yêu 1 Từ 27/04 đến  08/05 Đặng Minh Thùy 
Nghỉ 1 ngày giỗ tổ Hùng 
Vương 
Nghỉ 2 ngày 30/4- 1/5 

Lễ hội nữ tướng Lê Chân 
 1 Từ 11/05 đến  15/05    Vũ Thị Anh  

Chào mầm non tớ lên lớp 1 
 1 Từ 18/05 đến  22/05 Đặng Minh Thùy  

 
 II. CHUẨN BỊ: 
 
 Nhánh 1 

Hải phòng thành phố em yêu  
Nhánh 2 

Lễ hội nữ tướng Lê Chân  
Nhánh 3 

 Chào mầm non tớ lên lớp 1 

Giáo viên 

- Tạo môi trường cho trẻ hoat 

động theo chủ đề: Hải Phòng 

thành phố biển 

- Xây dựng kế hoạch đầu chủ đề, 

kế hoạch tuần, ngày cụ thể theo 

nhánh: “Lễ hội nữ tướng Lê Chân” 

- Tạo môi trường giáo dục trong và 

ngoài lớp theo chủ đề:  

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong 
nhánh 
- Các nguyên vật liệu, phụ kiện ở các góc. 
- Các loại bàn cờ 
- Các bài thơ, câu đố, bài hát có nội dung 
nhánh 
 



- Xây dựng kế hoạch đầu chủ đề, 

kế hoạch tuần, ngày cụ thể theo 

nhánh Hải Phòng thành phố biển  

 

- Mời phụ huynh làm hướng dẫn  

viên du lịch trò chuyện về cảnh 

đẹp Hải Phòng. 

- Tranh ảnh video về các cảnh 

đẹp Hải Phòng. 

 - Album sách dựng hình chủ đề 

cảnh đẹp Hải Phòng.  

- Từ điển tranh các cảnh đẹp Hải 

Phòng  

 
 

+ Góc chơi dân gian với các trò 

chơi trong lễ hội: pháo đất, ô ăn  

quan, nghé ọ, nhảy dây, chuyền, 

ném lon... 

- Bổ sung 1 số sách truyện,  phim 

sách dựng hình về lễ hội  

- Video về lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân. 

- Hình ảnh lễ hội Nữ tướng Lê 
Chân. 
  

- Tuyên truyền về chủ đề nhánh qua mã 
QR, bảng tuyên truyền, zalo nhóm lớp 
- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong 
nhánh 
- Các hình ảnh video về các trường tiểu 
học, các hoạt động tại trường 
- Đồ dùng học tập 
- Các nguyên vật liệu ở các góc. 
- Các loại bàn cờ 
- Cách gấp 1 số loại thuyền 
- Các bài thơ, câu đố, bài hát có nội dung 
nhánh 
- Trò chuyện tạo tâm lý cho trẻ về việc sắp 
tốt nghiệp trường mầm non để đi học lớp 1 
- Chuẩn bị chương trình tham quan trường 
tiểu học  
 
 
 

 
 
 

Nhà      
trường 

 
- Tuyên truyền chủ đề nhánh 
dưới tivi sân trường 
- Trang Fanpace, wedsite của 
trường 
- Tuyên truyền qua mã QR 
 

  
- Tuyên truyền chủ đề nhánh dưới 
tivi sân trường 
- Trang Fanpace, wedsite của 
trường 
- Tuyên truyền qua mã QR 

 
- Tuyên truyền chủ đề nhánh dưới tivi sân 
trường 
- Trang Fanpace, wedsite của trường 
- Tuyên truyền qua mã QR 



 
 
 
 

Phụ 
huynh 

- Sưu tầm, ủng hộ cho lớp một 
số tranh ảnh, sách truyện về các 
nguồn nước. 
- Sưu tầm đóng góp các nguyên 
học liệu, phế liệu: vỏ hộp các 
loại, lá cây, len vải vụn... để cô 
và trẻ làm đồ chơi.  

- Trò chuyện với con về cách tái 
chế rác thành đồ dùng. 
- Trò chuyện với trẻ về “Lễ hội nữ 
tướng Lê Chân”. 
- Cùng con sưu tầm: Các đồ dùng 
được tái chế từ giấy 
 

- Cùng tái chế những đồ chơi từ các nguyên 
vật liệu khác nhau 
- Trò chuyện với trẻ về luật giao thông 

Trẻ - Tham gia sưu tầm  và làm sản 
phẩm cùng cô và bố mẹ  

- Tham gia sưu tầm  và làm sản 
phẩm cùng cô và bố mẹ  

- Tham gia sưu tầm  và làm sản phẩm cùng 
cô và bố mẹ  

 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, ân cần; nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 
- Trò chuyện, giáo dục trẻ 1 số quy định của trường, lớp: Bỏ rác đúng nơi quy định.  
- Trò chuyện: không leo trèo cây, ban công, tường rào.  
- Trò chuyện về một số di tích lịch sử, cảnh đẹp của quê hương, đất nước: Hồ Gươm, Lăng Bác 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ. Nghe truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng; 
Thánh gióng, Niềm vui bất ngờ  
- Nghe các bài hát thiếu nhi: Hải Phòng thành phố tôi yêu, Ai yêu BHCM hơn thiếu niên nhi đồng, 
Tạm biệt búp bê, Tôi người Hải phòng.... 
 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ với các kiểu đi khom người, đi ngồi, mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh. 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  bài hát “ Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” 
Nhóm động tác tập với gậy. 
+ Động tác hô hấp: Gà gáy. 
+ Động tác tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao. 
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng thẳng, bước chân sang ngang kết hợp đưa 2 tay lên ngang bằng 
vai, quay người sang 2 bên 
+ Động tác chân: Nâng cao chân, gập gối    
+ Động tác bật: Bật về các phía 

 

3 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày 27/04/2026 
 

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ 

Ngày 28/04/2026 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Trườn 
kết hợp trèo qua 
ghế thể dục dài 
1,5m – 30cm 
 

Ngày 29/04/2026 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Dạy 
trẻ xem giờ đúng 
 

  
 
     
  NGHỈ LỄ  30/4 

  
    
    
  NGHỈ LỄ 1/5 

 
 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ngày 04/05/2026 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Làm 
quen chữ cái v,r  
 

Ngày 05/05/2026 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Quê em vùng biển 
 

Ngày 06/05/2026 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: DH: 
Mùa hè đến 

Ngày 07/05/2026 
- Lĩnh vực:PTTM 

 - Tên HĐH: Làm 
mô hình hải đăng 
từ cốc giấy 

Ngày 08/05/2026 
- Lĩnh vực:PTNT 

 - Tên HĐH: Hải 
phòng thành phố 
tôi yêu 

 

Nhánh 
2  

Ngày 11/05/2026 
- Lĩnh vực:PTNN  
- Tên HĐH: Kể 
chuyện theo tranh 
về nữ tướng Lê 
Chân 
 

Ngày 12/05/2026 
- Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: 
MTXQ: Lễ hội nữ 
tướng Lê Chân 
  

Ngày 13/05/2026 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: TCCC 
v, r  

Ngày14/05/202
6 

- Lĩnh vực: 
PTNN: Số chẵn, 
số lẻ 
 

Ngày 15/05/2026 
- Lĩnh vực:PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
lối bàn chân tiến 
lùi 

 

Nhánh 
3 

Ngày 18/05/2026 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH:  
Tạm biệt trường 
Mầm non 

Ngày 19/05/2026 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Vẽ 
trường tiểu học  
 
 

Ngày 20/05/2026 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Trường 
tiểu học 

Ngày21/05/202
6 

-Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Bé vào lớp 1    
 

Ngày 22/05/2026 
-Lĩnh vực:PTTM 
- Tên HĐH: 
TTN: Cháu vẫn 
nhớ trường mầm 
non  
 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

4 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

 
Nhánh   

1 
 
 

 

 

NGHỈ LỄ 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về chủ đề 
- TCVĐ: Nhảy dây 
- Chơi tự do 
 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về những 
món ăn đặc sản 
của thành phố biển 
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố 
- Chơi tự do 
 
 

    

 

     NGHỈ LỄ 

     

 

     NGHỈ LỄ 

 

 

- Quan sát tranh về 
Hải phòng 
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây 
- Chơi tự do 
 

- Trò chuyện về 
chủ đề 
- TCVĐ:  Đua 
thuyền 
- Chơi tự do 
 

- Trò chuyện về 
những món ăn đặc 
sản của Hải Phòng 
- TCVĐ: Sút bóng 
vào gôn 
- Chơi tự do 

- Quan sát góc 
thiên nhiên 
- TCVĐ:  Cầu thủ 
tý hon 
- TCDG: Rồng 
rắn lên mây 

 - Viết chữ trên sân 
trường   
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố  

 - CTD: Cầu trượt 

 

Nhánh 
2 

- Trò chuyện về 
chủ đề.   
- TCVĐ: Bò thấp 
vượt chướng ngại 
vật       
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 

 - Trò chuyện về lễ 
hội nữ tướng Lê 
chân 
- TCVĐ: Vẽ tự do 
trên sân trường  
- Chơi tự do 

- Kể chuyện về nữ 
tướng Lê chân 
- TCVĐ: Kéo co  
-  Chơi tự do 

 - Quan sát cây hoa 
đồng tiền 
 - TCVĐ: Thi xếp 
hàng  
    

- Xem video về 
bà nữ tướng Lê 
Chân 
- TCVĐ:  Rồng 
rắn lên mây. 
- CTD: Với đồ 
chơi ngoài trời 

 

Nhánh 
3 

 - Quan sát trường 
tiểu học 

 - Quan sát góc 
thiên nhiên 

 - Trò chuyện về về 
các bạn trong lớp. 

- Quan sát thời 
tiết 

 - Lao động tập thể  



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- TCVĐ: Nhảy 
dây 
- Chơi tự do 
 
 

- TCVĐ: Nhảy bao 
bố 
- Chơi tự do 
 
 
 

- TCVĐ: Thi xếp 
hàng 
- Chơi tự do 

- TCVĐ: Ném 
còn  
- TCDG: Rồng 
rắn lên mây  

 - Nội dung: Vệ 
sinh bàn ghế 
 - Địa điểm: Sân 
trường   (khu vực 
chơi với nước) 
 - Các hoạt động 
trọng tâm: đếm số 
lượng ghế cần vệ 
sinh, lựa chọn đồ 
dùng làm vệ sinh, 
các thao tác vệ 
sinh (rửa, phơi,..), 
nguyên tắc an 
toàn,...    
 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

-​ Trò chuyện về một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. 
-​ Trẻ kê bàn đôi, trẻ lấy ghế ngồi 8 cháu 1 bàn 
-​ Cô trò chuyện, ôn lại các thao tác rửa tay, rửa mặt. 
-​ Giữ vệ sinh thân thể: Lần lượt từng bàn rửa tay, rửa mặt  
-​ Cô cho trẻ chia khay, thìa, khăn về bàn.  
-​ Cô giới thiệu món ăn, tác dụng của các món ăn đó 
-​ Trẻ từng bàn lên bê cơm về bàn. 
-​ Cô mời cơm, trẻ ăn 
-​ Trẻ cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh. 
-​ Trẻ lấy gối về vị trí nằm 

 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-​ Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện 
 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh
1 

 

NGHỈ LỄ 

- Tên hoạt động: 
 + Trò chuyện về 1 
số lễ hội của HP: 
Lễ hội đình làng; 
lễ hội bà nữ tướng 
Lê Chân: Lê Hội 
Hoa phượng đỏ; 

 

- Tên hoạt động: 
+Ôn luyện chữ cái: 
v, r    
- Trò chơi: Ong tìm 
chữ v, r  

 

 

NGHỈ LỄ 

 

NGHỈ LỄ 

 

 

- Tên hoạt động: 
+   Trò chuyện: 
Tên gọi đặc điểm 
của một số tài 
nguyên ở Cát Bà, 
Đồ Sơn. 
               

- Tên hoạt động: 
+ Ôn chữ cái v, r 

- Tên hoạt động: 
 + Dạy trẻ một số 
kỹ năng đơn giản 
sửa sách khi bị 
rách, hỏng                
Hoạt động: Sửa 
sách rách 

- Tên hoạt động: 
+ Lao động tự 
phục vụ:  
+ Chiếu 
+ Cất gối 

 - Tên hoạt động:  
+ Tuyên dương 
cuối tuần 
+ Liên hoan văn 
nghệ 
 
     

 

Nhánh 
2 

- Tên hoạt động: 
+  Hướng dẫn trẻ 
cài dép quai hậu, 
buộc dây giày    

- Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: Tên 
gọi đặc điểm của 
một số tài nguyên 
ở Cát Bà, Đồ Sơn. 
HĐ: Đi thăm quan 
biển   

- Tên hoạt động: 
 + Nhận biết, phân 
biệt khối cầu, trụ, 
vuông, chữ nhật 
Làm bài tập ôn 
phân biệt hình 
vuông, chữ nhật      

- Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện về 
1 số lễ hội của 
HP: Lễ hội đình 
làng; lễ hội bà nữ 
tướng Lê Chân: 
Lê Hội Hoa 
phượng đỏ;   

+ Tuyên dương 
cuối tuần 
+ Liên hoan văn 
nghệ 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Gh

i 
ch
ú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

  

Nhánh 
3 

- Tên hoạt động: 
 Làm quen bài thơ: 
"Bé vào lớp 1"  
 TC: Đọc thơ chữ 
to:"Bé vào lớp 1" 

- Tên hoạt động: 
 Đọc Ca dao: Quê 
hương                       
TC: Đọc tranh chữ   
to: Ca dao quê 
hương đất nước 

- Tên hoạt động: 
+  Hát nghe: Tạm 
biệt trường mầm 
non        

- Ôn luyện TTN: 
Cháu vẫn nhớ 
trường mầm non  
 

- Tên hoạt động:  
 Trò chuyện về 
những kỷ niệm 
đáng nhớ của bé 
Hoạt động: Nói 
lời tạm biệt, hát 
về trường mầm 
non, chụp ảnh 
lưu niệm. 
+ Tuyên dương 
cuối tuần 
+ Liên hoan văn 
nghệ 
 

 

 
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 
1 

Nhánh 
2 

Nhánh 
3 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu 
ăn 

 
 
 

- Tạp dề, mũ, menu 
các món ăn. 

- Bếp ngon: Món bánh mì 
pate x   



 
 
- Biết thể hiện các kỹ 
năng: chào khách, gói 
hàng, nấu ăn, sơ chế. 
- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kỹ 
năng chế biến, nấu một 
số món ăn trẻ thích: 
Tôm, cua, cá, trứng, 
rau, củ. Đặt tên cho các 
món ăn. 
- Biết bày và giới thiệu 
các món ăn, trang trí 
bàn ăn, bày thức ăn ra 
đĩa đẹp mắt, giao tiếp 
các góc chơi. 
- Trẻ biết cách phân vai 
và thực hiện được công 
việc được giao, có kỹ 
năng chơi,biết thể hiện 
vai chơi 
- Trẻ chơi đoàn kết với 
bạn, có nề nếp, biết tôn 
trọng và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi 

- Bộ nấu ăn: Chảo, bát, 
thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, bát ô tô, cốc, lọ 
các loại gia vị, khăn 
trải bàn, khuôn làm 
bánh... 
- Thực phẩm: 
+ pate, bánh mì. 
+ Miến, thịt, nấm 
hương, mộc nhĩ cà rốt, 
lá gói  , rau thơm. 
+ Bánh mì, pate. 
+ Quả thanh long, táo, 
lê, sữa đặc, sữa chua.... 

+ Trẻ vào góc chơi, nhận 
vai chơi, thỏa thuận nội  
dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món 
ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, 
chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày 
bàn ăn 
- Siêu đầu bếp: Món chả 
nem 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận 
vai chơi, thỏa thuận nội 
dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món 
ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, 
chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày 
bàn ăn 

 x  

- Món bánh đa cua 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận 
vai chơi, thỏa thuận nội 
dung chơi. 
+ Bếp trưởng chuẩn bị các 
dụng cụ, thực phẩm chuẩn 
bị nấu, nấu món ăn và chia 
ăn. 

  x 



+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, 
chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày 
bàn ăn, dọn dẹp bêp ăn sau 
khi xong. 
 

Bác 
sỹ 

 
- Biết nhập vai chơi, 
thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y tá 
về chăm sóc, khám và 
chữa bệnh cho mọi 
người. 
- Biết lắng nghe ý kiến, 
nói nhẹ nhàng dặn dò, 
lịch sự với bệnh nhân. 
 

- Trang phục bác sĩ, 
dụng cụ y tế, một số 
thuốc thông dụng. 
- Bảng đo thị lực, 
tranh nên không nên. 

- Phòng khám nhi khoa 
- Trẻ biết nhập vai chơi, 
biết giao tiếp ứng xử với 
bệnh nhân. 
- Trẻ biết nhập vai chơi, 
thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục. 
+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ cần thiết để khám 
bệnh. 
+ Nhắc bệnh nhân lấy số  
xếp hàng chờ đến lượt 
khám. 
+ Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh đơn giản . 
+ Dặn dò bệnh nhân dùng 
thuốc và nên không nên ăn 
số thực phẩm với các loại 
bệnh trước khi ra về. 

x   

- Phòng khám tai- mũi- 
họng  x  



+ Trẻ về góc lấy dây đeo ký 
hiệu của góc sau đó thỏa 
thuận chơi 
+ Trẻ thực hiện vai chơi: 
Bác sĩ khám bệnh, y tá ghi 
sổ, phát thuốc hoặc tiêm 
cho bệnh nhân 
+ Dặn dò bệnh nhân uống 
thuốc 
- Trẻ giao tiếp thân thiện 
 
- Bệnh viện nhi 
+ Trẻ về góc lấy dây đeo và 
biết thỏa thuận chơi và thực 
hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh, y tá ghi sổ, phát thuốc 
hoặc tiêm cho bệnh nhân 
- Dặn dò bệnh nhân uống 
thuốc 
 

  x 

Bán 
hàng 

- Trẻ chơi tốt vai chơi 
của mình. 
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi. 
- Biết sắp xếp các mặt 
hàng, biết tạo ra các 
mặt hàng để bán, giới 
thiệu các mặt hàng cho 
khách 

 
- Thao tác bán hàng 
- Các mệnh giá tiền 
- Một số mặt hàng: 
Tôm, cua, cá, các loại 
quả, mũ, quần áo, dép, 
hộp quà, bưu thiếp, 
hoa quả, bánh, nước 
ngọt; các loại sữa. 

- Cửa hàng bán đồ lưu niệm 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp 
hàng theo chủng loại. 
- Giới thiệu tên hàng, giá 
tiền 
- Chào mời khách, giới 
thiệu các mặt hàng, nói giá  

x   



- Tỏ thái độ lịch sự, ân 
cần khi khách tới mua 
hàng. 
 

tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng. 
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, 
trả tiền khi nhận hàng... 
 
- Cửa hàng bán tranh, ảnh 
về nữ tướng Lê Chân  
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp 
cửa hàng, Sắp xếp hàng 
theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới 
thiệu các mặt hàng, nói giá  
tiền, nhận tiền, 
cảm ơn khách hàng 
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng giá tiền trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng... 
 

 x  

- Cửa hàng văn phòng 
phẩm 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp 
hàng theo chủng loại. 
- Giới thiệu tên hàng, giá 
tiền 
- Chào mời khách, giới  

  x 



thiệu các mặt hàng, nói giá 
tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng. 
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, 
trả tiền khi nhận hàng... 
 
 

 
 

Gia 
đình 

 
- Trẻ biết cách xưng hô 
theo vai chơi 
- Biết cách chăm sóc 
em 
- Có kỹ năng sắp xếp 
bố trí đồ dùng gia đình 
 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, bàn là 
máy sấy tóc, 

- Chăm sóc em bé 
- Gội đầu, sấy tóc cho em 
- Trang điểm, buộc tết tóc 

x x x 

2 
Góc 
Xây 
dựng 

 

- Trẻ biết bàn bạc chủ 
đề chơi và thể hiện tốt 
vai chơi của mình. 
- Trẻ biết kết hợp cùng 
nhau xây dựng được 
mô hình khu vui chơi 
- Biết giới thiệu được 
một số khu vực trong 
công trình. 
- Trẻ chơi đoàn kết, cất 
lấy đồ chơi gọn gàng 
ngăn nắp. 

- Tranh mẫu: Gợi ý 
các công trình phù hợp 
với từng trò chơi. 
- Mẫu mở: Xây dựng, 
lắp ghép 
- Đồ chơi lắp ghép, 
các nguyên vật liệu: 
Gạch, khối nhựa, cây 
xanh, bồn hoa, cỏ... 
- Ô tô, xô, 
xẻng...trường, lớp học; 
khu vui chơi .... 

Trẻ đưa ra tiêu chí cho sản 
phẩm thiết kế ở các góc xây 
dựng 

x x x 

Nên ý tưởng, bản thiết kế 
xây nhà hát lớn, xây tượng 
đài nữ tướng Lê Chân, xây 
trường Tiểu học… 
 

x x x 



- Cổng, gạch, người , 
cỏ cây, hàng rào 
- Hoa, sò, nhà 
 
 
 

- Xây nhà hát lớn 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành 
viên, bao quát chung, nhắc 
nhở các thành viên trong 
nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ 
chơi tốt 
 

x   

- Xây tượng đài nữ tướng 
Lê Chân 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành 
viên, bao quát chung, nhắc 
nhở các thành viên trong  
nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ 
chơi tốt 
 

 x  

- Xây dựng trường Tiểu học 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành 
viên, bao quát chung, nhắc 

  x 



nhở các thành viên trong 
nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ 
chơi tốt 
 
 

3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

Tạo 
hình 

- Trẻ biết sử dụng 
những kỹ năng đã học 
để vẽ, xé dán, tô màu, 
cắt...các loại đồ dùng, 
đồ chơi theo chủ điểm... 
- Rèn luyện những kỹ 
năng đã được học 
- Trẻ biết cầm kéo và sử 
dụng các nguyên vật 
liệu, màu, giấy... 
- Trẻ biết cùng nhau tạo 
nên sản phẩm đẹp. 
 

- Một số nguyên liệu: 
Hộp sữa chua, lõi giấy, 
giấy màu, que kem, 
thìa sữa chua, giấy 
màu , xốp màu, bìa, 
tranh ảnh về chủ đề từ 
họa báo.. 
 

-​Vẽ nét đơn giản bằng cách 
di chuột 
 

x x x 

- Vẽ, tô màu, cắt, xé dán  
trường tiểu học, cảnh biển 
 

x x  

- Vẽ biển x    

- Vẽ, tô màu, lễ hội nữ 
tướng Lê Chân  x  

- Tô đồ theo nét chữ cái x x   

- Cắt, dán trang phục hè x    

- In khuôn x x x 



4 

Góc 
Sách 
truyệ

n 

 

- Biết cách chơi các trò 
chơi theo gợi ý của cô 
- Rèn trẻ thói quen đọc 
sách và lật giở sách 
từng trang 
- Trẻ xem tranh và tự 
diễn tả nội dung tranh 
theo ý trẻ... 
- Kể sáng tạo về chủ 
đề... 
- Trẻ đọc thơ và chỉ chữ 
tương ứng để đọc thơ, 
truyện theo cảm tính 
- Giáo dục trẻ có ý thức 
giữ gìn và bảo vệ sách 

- Sách, truyện, album 
tranh ảnh về hải 
phòng,lễ hội, trường 
mầm non,... 
- Thơ chữ to: Bé vào 
lớp 1 
- Rối các loại 
- Các hình bồi bìa về 
các loại đồ dùng đồ 
chơi... thuộc chủ điểm 

* Trẻ về góc chơi, đeo ký 
hiệu góc chơi và chơi các 
trò chơi: 
 

x x x 

-  Trò chơi góc: Kể chuyện 
theo tranh về nữ tướng Lê 
Chân 
 

  x   

- Kể chuyện sáng tạo theo 
tranh, bằng rối 
 

x x x 

- Rối giật x x x 

-  Ôn luyện: Đọc bài thơ: 
"Bé vào lớp 1"                        
TC: Đọc thơ chữ to:"Bé vào 
lớp 1" 
 

   x 



- Làm thí nghiệm tại góc 
khám phá: 
+ Thí nghiệm nước đổi 
màu, lọc nước, nhuộm màu 
vải… 
+ Thí nghiệm sự hòa tan 
trong nước: Đá, cát, sỏi, đồ 
chơi, đường, muối, xà 
phòng, phẩm màu. 
+ Thí nghiệm dòng chảy 
của nước 
+ Thí nghiệm sự hòa tan 
trong nước. 
+ Thí nghiệm vật nổi, vật  
chìm 
+ Thí nghiệm pha màu 
nhuộm cánh hoa. 
+ Cây trong ánh sáng, bóng  
tối 

x x x 

 TC: Đọc tranh chữ   to: Ca 
dao quê hương đất nước 
 

  x x 

+ Vẽ tranh x  x 

+ Ai xâu dây nhanh x   

+  Tết tóc cho búp bê   x 

+ Ô ăn quan…  x  



 
 
 
 

6- 

 
 
 
 

Góc 
học 
tập 

 

- Trẻ biết chơi các trò 
chơi đúng kỹ năng theo 
hướng  dẫn của cô 
- Rèn luyện ghi nhớ, 
tưởng tượng, kỹ năng 
thực hành ở trẻ 
- Trẻ  nhận biết, so 
sánh, phân loại, tìm số 
tương ứng, chia nhóm 
để chơi các trò chơi. 
- Biết chia sẻ, chơi đoàn 
kết với các bạn trong 
goc chơi. 
- Hứng thú tham gia 
vào các hoạt động 
 

 
 
 
 
 
* Chuẩn bị các bảng 
góc chơi: 
- Sắp xếp thứ tự trong 
ngày tết 
- Bé phân loại thực 
phẩm ngày Tết 
- Kính lúp tìm chữ 
- Bù chữ còn thiếu  

* Trẻ lấy ký hiệu góc chơi 
và chơi các trò chơi: x x x 

-  TC: Bạn đếm đến bao 
nhiêu 
Trò chơi: Thử tài đếm giỏi 
TC: Số nào đứng trước, 
đứng sau tôi 

x x x 

-   TC: Gắn lá cờ dán số vào 
đúng ống cờ 
- TC: "Vòng quay kì diệu" 

x x x 

-​Nhận biết nhóm có 10 đối 
tượng, tạo nhóm số  lượng 
10 

 x  

-  Trò chơi: Ong tìm chữ v, 
r 
- Xếp chữ từ hột hạt 
Các bảng chơi: 
- Kính lúp tìm chữ 
- Bù chữ còn thiếu 

x    

7 
Góc 
thiên 
nhiên 

 
 

- Trẻ biết sử dụng các 
dụng cụ để chăm sóc 
cho cây. 
- Có ý thức bảo vệ cây. 
- Trẻ biết sử dụng các 
dụng cụ để chăm sóc 
cho cây. 
- Có ý thức bảo vệ cây. 

- Bình tưới cây, khăn, 
găng tay ... 
- Bình tưới cây, khăn, 
găng tay ... 

- Trẻ về góc, đeo ký hiệu, 
phân công, công việc: x x x 

Trò chơi: Bé tạo hình từ sỏi. 
+ Tìm các sản phẩm được 
làm từ đất, đá, sỏi, cát. 
+ Quan sát, trò chuyện về 
đặc điểm nổi bật của: đất, 
đá, sỏi, cát, máy lọc nước 
+ Trò chơi: Vật chìm, vật  

x x x 



nổi; Xây lâu đài cát; Vẽ 
tranh cát; Làm đồng hồ cát; 
Đóng khuôn cát… 
+ Làm đất trồng cây. 
+ Tưới cây, nhặt lá vàng x  x 

+ Gieo hạt x  x 
+ Theo dõi, đánh dấu sự 
phát triển của cây non 
 

 x x 

 
 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 5 TUỔI GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH 
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